
Định mức: hệ chuẩn 315.000đ/tín chỉ ; hệ CLC TT23: 800.000đ/tín chỉ.

Giảm 5% HP hỗ trợ do dịch covid - 19

STT Họ và tên Ngày sinh Tên học phần TC Trạng thái Ghi chú

Số tiền phải nộp 

trước giảm 5% 

(đ)

Số tiền phải nộp sau 

giảm 5% (đ)

1 Phạm Đức Long 27/10/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

2 Nguyễn Tâm Long 31/05/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

3 Trần An Khánh 11/08/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

4 Quàng Thị Thắm 04/11/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

5 Nguyễn Minh Phương 08/01/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

6 Nguyễn Thu Trang 29/12/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

7 Tòng Văn Nam 10/03/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

8 Đoàn Thanh Trúc 13/03/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

9 Triệu Thị Nhật Linh 24/05/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

10 Hồ Thị Thanh Nga 24/04/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

11 Đỗ Thanh Tùng 15/11/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

12 Lộ Hương Quỳnh 07/07/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

13 Nhữ Văn Mạnh 06/09/1999 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

14 Nguyễn Thị Thảo Vy 23/09/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

15 Phạm Khải Đạt 26/03/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

16 Trịnh Hà Phương 06/10/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

17 Nguyễn Minh Anh 06/09/1997 Đại Số 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

18 Nguyễn Minh Anh 06/09/1997 Giải tích 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

19 Nguyễn Minh Anh 06/09/1997 Xác suất thống kê 3 Đk lần đầu SV hệ chuẩn 945,000 897,750

20 Đào Hồng Phúc 03/08/2000 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 Đk lần đầu SV hệ CLC 2,400,000 2,280,000
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